
Số từ 

12/2022 

chuyển sang

Số phải đào 

tạo lại trong 

năm

Số tuyển mới 

trong năm

Số lao động 

thôi việc, 

mất việc, 

nghỉ hưu 

Số lao động 

năm trước 

chuyển sang

Số lao động 

tuyển dụng 

mới

Số lao động 

thôi việc, 

mất việc, 

nghỉ hưu

Số lao động 

năm trước 

chuyển sang

Số lao động 

tuyển dụng 

mới

Số lao động 

thôi việc, 

mất việc, 

nghỉ hưu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Người quản lý Công ty (BLĐ) 6 6 6 0 0 0 6 6 6 0 0 7 6 1 0

2
Lao động chuyên môn, nghiệp 

vụ
101 104 104 0 5 5 100 102 102 2 2 101 102 2 3

2.1 Người quản lý 21 19 20 0 2 3 18 20 19 1 0 19 19 1 1

2.2 Lao động chuyên môn, nghiệp vụ 80 85 84 0 3 3 82 82 83 1 2 82 83 1 2

3 Lao động trực tiếp SXKD 834 818 817 0 87 86 816 829 820 29 20 814 820 28 34

4 Thừa hành, phục vụ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

935 922 921 0 92 91 916 931 922 31 22 915 922 30 37

LẬP BIỂU

(Đã ký)

Tôn Thất Tùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG

TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2023

VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2024 (ĐIỀU CHỈNH)

Đơn vị tính: Người

Tổng cộng

TT TỔNG SỐ LAO ĐỘNG

Tình hình sử dụng lao động năm 2023 Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024

Tổng số lao 

động kế 

hoạch

2023

Kế hoạch sử dụng lao động năm 2024

(Điều chỉnh)

Số lao động 

kế hoạch

Trong đó Trong đó Trong đó

Người đại diện phần vốn nhà nước

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Sơn

TRƯỞNG PHÒNG

TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Trần Hữu Bình

Tổng số lao 

động sử 

dụng bình 

quân

Số lao động 

kế hoạch

Số lao động 

thực tế tại 

thời điểm 

12/2023

An Giang, ngày     tháng     năm 2024



Số liệu đầu năm

Cột 13. Mục 2.1 Tăng 01 cán bộ quản lý Nguyễn Tiền Ngân

Cột 7, mục 2.2 Tuyển mới văn phòng 03 người (LX 02: Tín, Phúc ĐVS), (Châu Thành: 01)

Cột 9, mục 2.2 Giảm 02 văn phòng (LX: Kế toán 01, Phú tân: 01 điều động sang đ.vị khác)

Cột 14,13. Mục 2.2 Giảm 02 văn phòng (LX và CM), chỉ tuyển 01 LĐ thay thế nghỉ việc ở LX

Cột 9, mục 2.1 Giảm 02 cán bộ quản lý XN An Phú (Hồng, Gành), 01 PGĐ Tân Châu

Số liệu điều chỉnh (làm ngày 21/11/2024)

Cột 17, 18 mục 2.1 Tăng 01 Nguyễn Tiền Ngân, Giảm 02 (Giám đốc Tân Châu: Huỳnh Văn An. Giám đốc Chợ Mới: Phan Nguyễn Tường)


